BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 8

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hệ thống ròng rọc biểu diễn như hình vẽ. 
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Hệ thống ròng rọc này cho lợi số lần về lực là: 

A. Lợi 2 lần         B. Lợi 4 lần            C. Lợi 6 lần       D. Lợi 8 lần   

Câu 2. Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất

A. Công suất  được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

B. Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong 1 giây

C. Công suất được xác định bằng công thức P = A.t
D. Công suất được xác định bằng công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1 mét

Câu 3.Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào 

A. độ biến dạng của vật đàn hồi. 

B. vận tốc của vật. 

C. khối lượng. 

D. khối lượng và chất làm vật.
Câu 4.Vật nào sau đây có cả thế năng và động năng

A. Một hòn sỏi đang rơi tự do

B. Một quả bóng đang lăn trên sân

C. Xe đạp đang chuyển động trên đường nằm ngang

D. Viên bi đang lăn trên mặt phẳng ngang không có ma sát
Câu 5.Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước trong nước là đúng ?

A. Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lớn hơn.

B. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách lớn hơn các phân tử trong nước. 

C. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách bằng các phân tử trong nước. 

D. Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước nhỏ hơn.

Câu 6.Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì:
A. kích thước mỗi phân tử khí giảm

B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm

C. khối lượng mỗi phân tử khí giảm

D. số phân tử khí giảm

Câu 7.Trong các câu sau câu nàosai:

A. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng nhỏ hơn trong không khí.

B. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn nhỏ hơn trong chất khí.

C. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn lớn hơn trong chất khí.

D. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất khí có thể thay đổi.
Câu 8.Có nửa cốc rượu và nửa cốc nước đựng trong hai cốc giống hệt nhau. Khi đổ nước vào rượu thì chúng ta sẽ thu được:

A. Đầy một cốc có cả rượu và nước.

B.Được một cốc có cả rượu và nước nhưng chưa đầy.

C.Có một phần nước và rượu bị tràn ra ngoài do cốc quá đầy.

D. Đáp án A và B đúng.

Câu 9.Trộn lẫn một khối lượng rượu có thể tích V1 và khối lượng m1 vào một lượng nước có thể tích V2 và khối lượng m2. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là V = V1 +V2.

B. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là V > V1 +V2.

C. Thể tích hỗn hợp (rượu + nước) là V < V1 +V2.

D. Khối lượng hỗn hợp (rượu + nước) là m < m1 +m2.
Câu 10.Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán ?

A. Đường để trong cốc nước, sau một thời gian nước trong cốc ngọt hơn ban đầu.

B. Miếng sắt để trên bề mặt miếng đồng, sau một thời gian trên bề mặt miếng sắt có phủ lớp đồng và ngược lại.

C. Cát trộn lẫn với ngô.

D. Mở lọ nước hoa ở trong phòng, một thời gian sau cả phòng đều có mùi thơm.

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Một người dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 8m với lực kéo ở đầu dây tự do là 200N. Người đó thực hiện một công là bao nhiêu?
Câu 2. Dùng một palăng để đưa một vật năng 200N lên cao 20cm. Hỏi người ta phải dùng một lực F kéo dây là bao nhiêu để vật đi một đoạn 1,6m? 

Câu 3.Dùng tấm ván đặt nghiêng dài 4m để kéo thùng hàng nặng 500N lên sàn ô tô cách mặt đất 1m (ma sát không đáng kể). Công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô là bao nhiêu?
Câu 4.Một con ngựa kéo xe chuyển động  đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200N. Công suất của ngựa có thể nhận giá trịnào sau đây?

